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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

Từ viết tắt/Các 
ký hiệu viết tắt Diễn giải 

BOD5 Nhu cầu oxy sinh học 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BVMT Bảo vệ môi trường 

CO2 Cacbon đioxit  

CO Cacbon oxit 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

NĐ Nghị định 

NO2 Nitơ đioxit  

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

QĐ Quyết định 

SO2 Lưu huỳnh đioxit  

TT Thông tư 

UBND Ủy ban nhân dân 
 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH may Hồng Việt Trà Vinh 

Đơn vị tư vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật xử lý môi trường Nông Lâm   iv 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 
Trang 

Bảng 1.1. Toạ độ các điểm khống chế vị trí của cơ sở ............................................. 2 

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình của cơ sở ......................................................... 4 

Bảng 1.3. Danh mục thiết bị máy móc chính của cơ sở ........................................... 5 

Bảng 2.1. Kết quả phân tích mẫu nước mặt sông Trà Vinh ..................................... 8 

Bảng 2.2. Bảng tính tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) ........... 9 

Bảng 2.3. Bảng tính tải lượng trung bình của thông số chất lượng nước hiện có trong 
nguồn nước (Lnn) ........................................................................................................ 9 

Bảng 2.4. Bảng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải của cơ sở ... 10 

Bảng 2.5. Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông Trà Vinh .............. 11 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 
theo dòng nước thải ................................................................................................... 20 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn của tiếng ồn và độ rung đề nghị cấp phép ..................... 21 

Bảng 5.1. Giá trị WQI nước mặt huyện Cầu Kè qua các năm ................................ 22 

Bảng 5.2. Kết quả thử nghiệm không khí môi trường tác động huyện Châu Thành 23 

Bảng 5.3. Kết quả phân tích mẫu nước mặt sông Trà Vinh ................................... 24 

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành
 25 

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải được trình bày như sau ......................................................... 25 

Bảng 6.3. Chương trình quan trắc định kỳ của cơ sở ........................................... 26 

Bảng 6.4. Bảng tổng hợp kinh phí thực hiện giám sát môi trường trong 01 năm 
hoạt động của cơ sở .................................................................................................. 27 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH may Hồng Việt Trà Vinh 

Đơn vị tư vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật xử lý môi trường Nông Lâm   v 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 
Trang 

Hình 1.1. Vị trí Cơ sở trên ảnh vệ tinh Google Earth ............................................ 1 

Hình 1.2. Quy trình hoạt động của Cơ sở .............................................................. 3 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của Cơ sở ...................................... 12 

Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở ............................. 13 

Hình 3.3. Cấu tạo bể tự hoại 03 ngăn xử lý nước thải sinh hoạt ......................... 14 

Hình 3.4. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải .......................................... 15 

Hình 5.1. Diễn biến WQI khu vực huyện Châu Thành năm 2022 ...................... 22 

 
  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Công ty TNHH may Hồng Việt Trà Vinh 

Đơn vị tư vấn:Công ty TNHH Kỹ thuật xử lý môi trường Nông Lâm   1 

Chương I 
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

1.1. Tên chủ Cơ sở  
- Chủ Cơ sở: Công ty TNHH may Hồng Việt Trà Vinh 
- Địa chỉ văn phòng: Số 420 đường 2/9, Khóm 5, thị trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở: (Ông) Kiều Văn Khoa 
- Chức danh: Tổng Giám đốc. 
- Điện thoại: 0294.6266054; E-mail: ctmayhvtv@gmail.com 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2100242197 do Sở Kế hoạch 

và đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp chứng nhận lần đầu ngày 10/12/1999, đăng ký thay đổi 
lần 5 ngày 08/01/2019. 

- Mã số thuế: 2100242197. 
1.2. Tên Cơ sở  

CÔNG TY TNHH MAY HỒNG VIỆT TRÀ VINH 
- Địa điểm thực hiện Cơ sở: Số 420 đường 2/9, Khóm 5, thị trấn Châu Thành, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
Cơ sở “Công ty TNHH may Hồng Việt Trà Vinh” được đầu tư xây dựng trên 

khu đất có tổng diện tích 8.762,7 m2. Bao gồm thửa số 4 tờ bản đồ số 25, khóm 5, Thị 
trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh và thửa số 1, tờ bản đồ số 29, ấp 
Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Mục đích sử dụng đất: 
đất cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

 
Hình 1.1. Vị trí Cơ sở trên ảnh vệ tinh Google Earth 
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+ Phía Bắc: giáp với Nhà dân . 
+ Phía Nam: Giáp đất trống, và nhà dân  
+ Phía Đông: Giáp Quốc lộ 60 
+ Phía Tây: giáp khu đất trống. 
Tọa độ các điểm ranh giới khu đất Cơ sở theo hệ tọa độ VN2000 (kinh tuyến 

trục 105030’, múi chiếu 30) gồm các điểm sau: 
Bảng 1.1. Toạ độ các điểm khống chế vị trí của cơ sở 

STT 
Toạ độ điểm 

STT 
Toạ độ điểm 

X Y X Y 
1 1090997,50 592752,82 11 1091029,07 592880,69 
2 1090999,02 592756,39 12 1091007,77 592885,67 
3 1091001,77 592759,01 13 1091002,23 592886,99 
4 1091005,43 592760,45 14 1090983,23 592891,61 
5 1091008,67 592760,34 15 1090977,46 592864,41 
6 1091009,64 592763,20 16 1090965,12 592866,54 
7 1091020,68 592796,02 17 1090954,33 592809,82 
8 1091029,58 592833,38 18 1090997,54 592754,19 
9 1091033,98 592848,86 19 1090972,40 592784,10 

10 1091023,18 592850,85 20 1090931,70 592800,30 
   21 1090925,80 592770,60 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp 
- Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường Công ty TNHH may Hồng 

Việt Trà Vinh (tiền thân là Công ty liên doanh may Hồng Việt) do Phòng Tài nguyên 
và Môi trường huyện Châu Thành xác nhận tại Văn bản số 09/XNDA-PTNMT ngày 
19/6/2009. 

- Quy mô của Cơ sở đầu tư (theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 
Tổng mức đầu tư Cơ sở là 11.000.000.000 (mười một tỷ đồng). Theo tiêu chí phân loại dự 
án theo Luật đầu tư công, cơ sở thuộc loại hình dự án công nghiệp thuộc điểm d, 
khoản 4, Điều 8, Luật đầu tư công. Dự án có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng thuộc 
dự án nhóm C.  

Cơ sở “Công ty TNHH may Hồng Việt Trà Vinh” thuộc mục số 2, phụ lục V 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường Theo Khoản 1 Điều 39 và Khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 
Cơ sở do Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cấp Giấy phép môi trường. 
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của Cơ sở đầu tư 
1.3.1. Công suất hoạt động của Cơ sở  

- Cơ sở sản xuất các sản phẩm may mặc (Áo sơ mi, Jacket, quần Jean, bộ Vest trẻ em, 
quần Âu và các sản phẩm khác về may mặc) với công suất 800.000 sản phẩm/năm. 

- Cơ sở sản xuất 01 ca/ngày (ca làm việc 08 giờ). Ngày tăng ca làm việc từ 7h – 20h, 
01 tuần tăng ca 03 lần). 
1.3.2. Công nghệ sản xuất của Cơ sở 

Công ty TNHH may Hồng Việt Trà Vinh hoạt động với Quy trình công nghệ 
sản xuất tại cơ sở như sau: 

 
Hình 1.2. Quy trình hoạt động của Cơ sở  

*Thuyết minh quy trình 
Nguyên liệu sản xuất chủ yếu là các loại vải, chỉ, keo, nút,… Toàn bộ nguyên 

liệu sẽ được chuyển qua khâu kiểm tra chất lượng ngay khi nhập về Cơ sở. Nguyên 
liệu vải sẽ chuyển đến phòng cắt. Các chi tiết sau khi cắt sẽ được chuyển qua xưởng 
may, tại đây các công đoạn may ráp, cắt chỉ, đơm nút sẽ được thực hiện. Sản phẩm 
sau khi may hoàn thiện sẽ được kiểm tra chất lượng, sản phẩm đạt sẽ chuyển qua 
phòng ủi. Thành phẩm được chuyển sang khâu đóng gói thành phẩm và xuất bán. 
1.3.3. Sản phẩm của Cơ sở 

Cơ sở sản xuất các sản phẩm may mặc (Áo sơ mi, Jacket, quần Jean, bộ Vest trẻ em, 
quần Âu và các sản phẩm khác về may mặc) với công suất 800.000 sản phẩm/năm. 
1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 
cấp điện, nước của Cơ sở 
a. Nguồn cung ứng nguyên vật liệu 

Nguyên phụ liệu sử dụng cho hoạt động của cơ sở bao gồm: Vải và các phụ liệu khác 
cần thiết để sản xuất các sản phẩm may mặc (chỉ, nút, keo,…). Nguồn cung ứng nguyên phụ 
liệu được nhập từ nước ngoài do phía đối tác cung cấp. 

Nguyên liệu

Cắt

May

KCS

Ủi

Đóng gói

Xuất
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b. Nguồn cung cấp điện 
 - Cơ sở sử dụng điện với nguồn điện cung cấp là đường dây trung thế 15KV 
và trạm biến thế 3 pha 400KVA của lưới điện quốc gia. Nhu cầu sử dụng điện khoảng 
450 KW/ngày. 
c. Nguồn cung cấp nước 

Nguồn nước cấp được lấy từ hệ thống cấp nước khu vực (Công ty Cổ phần cấp 
thoát nước Trà Vinh) sử dụng cho mục đích sinh hoạt và sản xuất (cấp nước cho nồi 
hơi để ủi). Nhu cầu sử dụng khoảng 10m3/ngày đêm.  

Ngoài ra, cơ sở sử dụng nước dưới đất bơm dự trữ tự động vào hồ chứa 60m3 

và một thuỷ đài 5m3 để sử dụng cho mục đích PCCC. 
1.5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở 
1.5.1. Các hạng mục công trình của cơ sở  

Diện tích mặt bằng tổng thể của dự án là 8.762,7 m2. Trong đó diện tích xây 
dựng 2.033,92 m2. Bao gồm các hạng mục công trình sau:  

Bảng 1.2. Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng mục công trình Diện tích (m2) Hiện trạng 

Hạng mục công trình chính 
1 Nhà xưởng may 1 1.248 70% 
2 Nhà văn phòng 218,4 70% 
3 Nhà ăn công nhân 338,3 70% 

4 
Nhà xưởng hoàn thành  
(Nhà xưởng may 2) 

581,5 70% 

5 Nhà xưởng cắt + nhà kho mở 
rộng 726,2 90% 

6 Nhà kho nguyên phụ liệu 260,5 80% 
7 Nhà bảo vệ 10,5 80% 

Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 
1 Nhà vệ sinh 50 70% 

2 Kho chứa chất thải rắn công 
nghiệp 35 Xây mới 

3 Kho chứa chất thải nguy hại 13 Xây mới 
4 Khu vực xử lý nước thải  20 Xây mới 
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1.5.2. Thiết bị, máy móc chính phục vụ cho hoạt động của cơ sở  
Hoạt động may mặc tại cơ sở sử dụng một số máy móc thiết bị chính như sau:  

Bảng 1.3. Danh mục thiết bị máy móc chính của cơ sở 

STT Thiết bị Số lượng Hiện trạng 

1 Máy may 1 kim 134 Sử dụng tốt 
2 Máy may 2 kim 45 Sử dụng tốt 
3 Máy thùa khuy 4 Sử dụng tốt 
4 Máy cắt 2 Sử dụng tốt 
5 Máy vắt sổ 58 Sử dụng tốt 
6 Máy chuyên dùng 60 Sử dụng tốt 
7 Máy nén khí 4 Sử dụng tốt 
8 Nồi hơi 3 Sử dụng tốt 
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Chương II 
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 
2.1. Sự phù hợp của Cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): 

Không thay đổi so với Đề án bảo vệ môi trường.  
2.2. Sự phù hợp của Cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 
2.2.1. Sự phù hợp đối với khả năng chịu tải của môi trường nước mặt (nơi tiếp 
nhận nguồn nước mưa, nước thải của cơ sở) 

Hiện tại, nước thải sinh hoạt của cơ sở được xử lý bằng hệ thống xử lý nước 
thải tập trung công suất 5 m3 trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu 
vực và chảy vào sông Trà Vinh. 

Nguồn tiếp nhận nước thải sau hệ thống xử lý của Cơ sở là khu vực sông Trà 
Vinh, đoạn chảy qua địa phận thị trấn Châu Thành. Sông Trà Vinh có tổng chiều dài 
khoảng 15 km, rộng 20 - 30 m, sâu 03 - 06 m, nối liền với sông Cổ Chiên nên thủy 
triều của sông này phụ thuộc vào thủy triều của sông Cổ Chiên, mỗi ngày triều lên và 
triều xuống có biên độ và mực nước cao (đỉnh triều dao động từ 0,6 m - 1,52 m), 
nên có tiềm năng tiêu thoát tự chảy rất lớn, khả năng tự làm sạch nguồn nước cao. 
Lưu lượng xả thải lớn nhất của cơ sở là 0,00005787 m3/s (5m3/ngày đêm), lưu 
lượng rất thấp so với lưu lượng trung bình của sông Trà Vinh là 18 m3/s. Do đó, 
lưu lượng xả thải của Cơ sở không ảnh hưởng đáng kể đến chế độ thủy văn của 
sông Trà Vinh. 

Nước mặt kênh Trà Vinh chủ yếu phục vụ cho giao thông thủy và sản xuất 
nông nghiệp. Hiện trạng các nguồn thải vào sông Trà Vinh đoạn Châu Thành gồm có 
các cơ sở sản xuất, công ty, chợ Châu Thành, bến xe,… và hoạt động sản xuất nông 
nghiệp.  

Với tính chất nước thải của cơ sở là chứa các chất ô nhiễm như BOD5, COD, 
TSS, NH4+-N, PO43--P, dầu mỡ động thực vật. Nếu chất lượng nước thải không được 
kiểm soát tốt sẽ tác động đến kinh tế xã hội trong vùng như các hoạt động sản xuất 
nông nghiệp, hoạt động khai thác tài nguyên nước, sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên 
cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 5 m3/ngày.đêm đảm 
bảo nước thải đạt giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Do đó, các 
tác động của việc xả thải đến các hoạt động kinh tế, xã hội trong vùng là không đáng 
kể. 

Ø Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước: 

Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường là việc xem xét nguồn nước tiếp 
nhận có thể nhận thêm một tải lượng ô nhiễm từ nước thải của Cơ sở mà vẫn đảm bảo 
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nồng độ các chất ô nhiễm trong nguồn nước vẫn nằm trong giới hạn cho phép được 
quy định tại QCVN 08:2023/BTNMT, Loại B. 
 Trình tự, phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 
nguồn nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp 
nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ, cụ thể như sau: 

- Xác định đoạn sông cần đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 
tải:  Nguồn tiếp nhận nước thải sau hệ thống xử lý của cơ sở là sông Trà Vinh. 

- Xác định mục đích sử dụng nước mặt: Tại thời điểm lập báo cáo, nước mặt 
sông Trà Vinh dùng cho mục đích giao thông, tưới tiêu thủy lợi, sản xuất nông nghiệp. 

- Xác định thông số đánh giá: Các thông số để đánh giá khả năng tiếp nhận 
nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải được lựa chọn đúng theo quy 
định tại Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, QCVN 
08:2023/BTNMT và các quy định hiện hành. Các thông số được lựa chọn cụ thể như 
sau: COD, BOD5, TSS, Tổng Nitơ và Tổng Phospho. Tuy nhiên, giá trị Tổng Nitơ, 
Tổng Phospho và COD không được quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT. Do đó, 
các thông số đánh giá khả năng tiếp nhận bao gồm: BOD5, TSS. 

- Xác định phương pháp đánh giá: Đoạn sông cần đánh giá là đoạn sông Trà 
Vinh có các nguồn thải trực tiếp vào đoạn sông và không bị ảnh hưởng của thuỷ triều 
nên theo quy định tại Điều 8 Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, 
phương pháp đánh giá được lựa chọn là phương pháp đánh giá gián tiếp.  

- Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận. 
nước thải là sông Trà Vinh bằng phương pháp đánh giá gián tiếp cụ thể như sau: 

Công thức đánh giá: Ltn = (Ltđ – Lnn – Ltt) x Fs + NPtđ 

- Trong đó: 
+ Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải với từng thông số ô nhiễm, 

đơng vị tính là kg/ngày; 
+ Ltđ: Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn 

sông, đơn vị tính là kg/ngày; 
+ Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước 

của đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày; 
+ Ltt: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn thải, đơn vị tính là 

kg/ngày; 
+ Fs: Hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 – 0,9 trên 

cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của thông tin, số liệu sử dụng để 
đánh giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nước 
thải, sức chịu tải quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 76/2017/TT-
BTNMT ngày 29/12/2017 xem xét, quyết định. 

+ NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình 
biến đổi xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị NPtđ phụ 
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thuộc vào từng chất ô nhiễm và có thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô 
nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm này. Trong trường hợp này 
này BOD5, TSS khi phản ứng của cơ chế làm sạch tự nhiên đều làm giảm 
nồng độ chất ô nhiễm. Do đó, có thể chọn giá trị NPtđ =0. 

v Tổng hợp số liệu quan trắc hiện trạng nguồn tiếp nhận 

Cơ sở tiến hành lấy mẫu nước mặt sông Trà Vinh để phục vụ việc đánh giá khả 
năng tiếp nhận nước thải. Vị trí lấy mẫu đánh giá của đoạn kênh, cụ thể: 

ü Đơn vị thực hiện quan trắc 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao 
động Sao Việt  

- Địa chỉ liên hệ: 48/2A đường Bình Hòa 13, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, 
TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

- Điện thoại: 0274.366.2529 
- Đơn vị thực hiện quan trắc đã được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu chứng nhận 
Vimcerts 286. 

- Thời gian thực hiện quan trắc: ngày 06/9/2023. 

- Kết quả phân tích được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.1. Kết quả phân tích mẫu nước mặt sông Trà Vinh 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
phân tích 

QCVN 08:2023/BTNMT 
(Loại B) 

1 pH - 6,64 6 – 8,5 

2 DO mg/l 4,38 ≥5 

3 BOD5 mg/L 13 ≤6 

4 COD mg/L 24 ≤15 

5 TSS mg/L 19 ≤100 

6 N-NO3- mg/L 1,48 - 

7 P-PO43- mg/L 0,11 - 

8 Coliforms MPN/100ml 4,4 x 103 ≤5.000 
(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt, 2023) 

2.2.2. Đánh giá chi tiết 
a. Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 

- Công thức xác định: Ltđ = Cqc x Qs x 86,4 
- Trong đó: 
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+ Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn 
kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của 
đoạn sông, đơn vị tính là mg/l. Áp dụng QCVN 08:2023/BTNMT, loại 
B. 

+ Qs: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m3/s. 
Theo Báo cáo tổng hợp Dự án nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận 
nước thải và xả thải vào các nguồn tiếp nhận chính - Phân vùng khí thải 
tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, năm 2010, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, lưu lượng dòng chảy của sông Trà Vinh là 18 
m3/s.  

+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị 
tính là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Bảng 2.2. Bảng tính tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 

TT Thông số Cqc (mg/l) Qs (m3/s) Hệ số thứ nguyên Ltđ (kg/ngày) 
1 BOD5 6 18 86,4 9.331 
2 TSS 100 18 86,4 155.520 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp 
b. Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước (Lnn) 
- Công thức xác định: Lnn = Cnn x QS x 86,4 
- Trong đó: 
+ Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l; 
+ QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m3/s. Theo 

Báo cáo tổng hợp Dự án nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải và xả thải 
vào các nguồn tiếp nhận chính tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, năm 
2010, Sở Tài nguyên và Môi trường, lưu lượng dòng chảy của sông Trà Vinh là 18 
m3/s.  

+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính 
là mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

+ Tải lương thông số ô nhiễm của Cơ sở với lưu lượng 0,00005787m3/s 
(5m3/ngày đêm) 

Bảng 2.3. Bảng tính tải lượng trung bình của thông số chất lượng nước hiện có trong 
nguồn nước (Lnn) 

TT Thông số 
Cnn 

(mg/l) 
Qs 

(m3/s) 
Hệ số  

thứ nguyên 
Lnn  

(kg/ngày) 

1 BOD5 13 18 86,4 20.217,60 

2 TSS 19 18 86,4 29.548,80 
Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp 
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c. Xác định tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 
Nguồn thải vào đoạn sông bao gồm nguồn thải điểm, nguồn thải diện và nguồn 

thải tự nhiên tương ứng là Lt, Ld và Ln. Công thức xác định tổng tải lượng chất ô nhiễm 
từ nguồn thải: 

                  Ltt = Lt + Ld + Ln 

- Công thức xác định nguồn thải điểm: Lt = Ct x Qt x 86,4 
Trong đó: 
+ Qt: Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn sông, đơn vị tính là 

m3/s; 
+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 
+ Ct: Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào đoạn 

sông, đơn vị tính là mg/l;  
Để xác định tải lượng của cơ sở, chúng tôi chọn nồng độ các chất ô nhiễm có 

trong nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT (cột B1) để tính với các hệ số 
sau: 

Giá trị tối đa (Cmax) cho phép của các thông số và các chất gây ô nhiễm trong 
nước thải sinh hoạt khi thải ra nguồn tiếp nhận được tính bằng công thức: Cmax = C x 
K 

Trong đó: 
+ C là giá trị của các thông số và các chất gây ô nhiễm, làm cơ sở để tính toán 

Cmax (áp dụng cột B). 
+ K là hệ số về quy mô đối với cơ sở sản xuất quy mô < 500 người (K = 1,2). 
Tải lương thông số ô nhiễm của cơ sở với lưu lượng tối đa 0,00005787m3/s 

(5m3/ngày đêm)  
Chỉ tiêu đánh giá: BOD5, TSS. Được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 2.4.  Bảng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải của cơ sở 

TT Thông số 
Ct 

mg/l 
Qt 

m3/s 
Hệ số thứ 
nguyên 

Lt 
(kg/ngày) 

1 BOD5 60 0,00005787 86,4 0,2999981 

2 TSS 120 0,00005787 86,4 0,5999962 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp 
Như vậy, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận nước 

thải là sông Trà Vinh được thể hiện trong bảng sau: 

Do vị trí đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải từ cơ sở là quan trắc môi trường 
tác động, đã bao gồm các nguồn thải có sẵn trong môi trường nước mặt (Lnn). Do đó, 
trường hợp này có thể xem (Ld, Ln = 0). 
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Như vậy, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận nước 
thải là sông Trà Vinh (với NPtđ = 0) được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2.5. Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông Trà Vinh 

STT Thông số Ltđ Lnn Ltt 
Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x FS 

Fs = 0,7 Fs = 0,9 
1 BOD5 467 20.217,60 0,2999981 -13825,63 -17775,81 
2 TSS 155.520 29.548,80 0,5999962 88179,42 113373,54 

(Nguồn: đơn vị tư vấn tổng hợp) 
Căn cứ vào giá trị Ltn cho thấy nguồn tiếp nhận có khả năng tiếp nhận 01/02 

thông số được đánh giá. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại thời điểm đánh giá còn 
khá tốt. Đa số các chỉ tiêu quan trắc đạt chất lượng nước loại B, đối với chỉ tiêu ô 
nhiễm hữu cơ, chất lượng nước thuộc loại C. Chất lượng nước mặt sông Trà Vinh có 
dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ. Tuy nhiên nước thải của cơ sở với lưu lượng rất ít, 
5m3/ngày. Đồng thời, nước thải sau xử lý của cơ sở đạt QCVN 14:2008/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B (k=1,2) phát sinh từ quá 
trình hoạt động của cơ sở. Do đó, tác động của nước thải của cơ sở đến chất lượng 
nước mặt là không đáng kể. 
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Chương III 
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: nước mưa từ mái nhà một phần được thu 
gom bằng máng xối sau đó được dẫn bằng ống nhựa uPVC Ø114 về bể chứa nước 
mưa để cấp cho nồi hơi. Một phần nước xuống hố ga, thoát cùng với nước mưa chảy 
tràn trên sân nền theo đường cống hộp thoát nước mưa bằng bê tông (D600) được 
đấu nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực trên Quốc lộ 54 phía trước cổng 
Cơ sở. 

 
Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của Cơ sở 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa chảy tràn 

Stt Hệ thống Thông số 

1 Cống hộp thoát nước mưa 

- Kết cấu: BTCT 
- Dọc theo đường nội bộ của dự án  
- Chiều dài: 120m  
- Kích thước : D600 

2 Ống uPVC Ø114 dẫn 
nước mưa chảy tràn 

- Ống bằng nhựa uPVC 
- Ống dẫn từ mái nhà đến mặt đất: 7m 
- Ống dẫn về bể chứa nước mưa: 40 m 
- Kích thước: Ø114 

Nước mưa từ mái nhà

Ống uPVC Ø114

Hố ga/cống hộp

Cống hộp thoát nước mưa bằng 
bê tông D600

Đấu nối hệ thống thoát nước của 
khu vực trên Quốc lộ 54

Nguồn tiếp nhận 
(sông Trà Vinh)

Nước mưa từ 
mái nhà 

Bể chứa cấp cho 
nồi hơi 

Nước mưa bề 
mặt 

Hố thu nước mưa 
(lắp song chăn rác) 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 
Công trình thu gom: Nước thải từ nhà ăn và nước thải từ nhà vệ sinh sau 

hầm tự hoại được thu gom bằng máy bơm, đường ống uPVC kích thước từ Ø42 – 
Ø168 về hố thu gom nước thải, chiều dài đường ống khoảng 50m. Sau đó nước thải 
được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 5m3/ngày.  

Nước thải sau xử lý được dẫn bằng đường ống uPVC Ø60 (dài khoảng 20m) 
về hố ga thoát nước mưa (D1000), theo đường cống hộp bê tông (D600) cùng với 
nước mưa thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực trên Quốc lộ 54 phía trước 
Cơ sở và thoát ra nguồn tiếp nhận (sông Trà Vinh). 

 
Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở 

Bảng 3.2. Thông số cơ bản của hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Stt Hệ thống Thông số 

1 Thu gom nước thải 

- Ống nhựa uPVC  
- Chiều dài:  50m  
- Kích thước : Ø42 – Ø168 
- Máy bơm 1Hp 

2 Thoát nước thải 

- Ống nhựa uPVC 
- Từ HTXL nước thải đến hố ga thoát nước 
mưa.  
- Chiều dài: 20 m 
- Kích thước: ống Ø90 

Nước thải từ nhà ăn

Song chắn rác

Hố thu gom nước thải

Hệ thống xử lý nước thải 
5 m3/ngày

Đấu nối hệ thống thoát nước 
mưa của cơ sở

Đấu nối hệ thống thoát nước 
của khu vực trên Quốc lộ 54

Nguồn tiếp nhận 
(sông Trà Vinh)

Nước thải từ 
nhà vệ sinh 

Hầm tự hoại 
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Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải đạt cột B, QCVN 
14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, K=1,2 sẽ 
được dẫn bằng đường ống uPVC đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở, 
bằng phương pháp tự chảy.  

Tọa độ điểm xả thải của Cơ sở: X=1090987,8; Y=592804,7  
3.1.3. Xử lý nước thải 

Công trình xử lý nước thải của cơ sở gồm hầm tự hoại thể tích 15 m3 và hệ 
thống xử lý nước thải có công suất 5 m3/ngày đêm. 

v Hầm tự hoại  
Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh cho nhu cầu vệ sinh khoảng 1,5 

m3/ngày, được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn đặt dưới công trình nhà vệ sinh của dự 
án. 

 
Hình 3.3. Cấu tạo bể tự hoại 03 ngăn xử lý nước thải sinh hoạt  

Nguyên lý hoạt động: Bể tự hoại là một công trình đồng thời làm 2 chức năng: 
Lắng và phân hủy cặn lắng. Để hợp lý trong xây dựng và sử dụng, bể tự hoại được 
thiết kế và xây dựng thành nhiều bể (mỗi bể đều có 3 ngăn). Khi nước thải đổ vào bể 
sẽ được giữ lại ở ngăn thứ I. Tại đây các chất rắn lơ lửng có kích thước lớn được giữ 
lại và phần nước tiếp tục qua ngăn thứ II, ở ngăn thứ II nước được giữ ổn định trong 
một thời gian, để tiếp tục lắng các chất lơ lửng có kích thước hạt nhỏ. Mặt khác nước 
chứa trong bể tự hoại, dưới sự ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ 
sẽ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ 
hòa tan. Nước thải được giữ trong bể tự hoại trong một thời gian nhất định, để đảm 
bảo hiệu suất lắng cũng như phân hủy sau đó nước thải tiếp tục được dẫn về hệ thống 
xử lý nước thải tập trung của cơ sở.  

v Hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 
Hiện tại lượng nước thải phát sinh tại nhà ăn của cơ sở khoảng 2 m3/ngày. Tổng 

lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở khoảng 3,5 m3/ngày. Để hệ thống xử lý 
nước phù hợp với công suất và chất lượng nước thải đầu ra đạt QCVN 
14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B, chủ 
dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 5m3/ngày với quy trình công nghệ 
như sau:  
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Quy trình công nghệ xử lý nước thải:  
 

Hình 3.4. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải 
THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 
Nước thải của dự án phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, vệ sinh của công nhân (nước 

thải sau hầm tự hoại nhà vệ sinh, sau bể tách dầu mỡ của nhà ăn) được thu gom dẫn 
và chảy về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất xử lý 5 m3/ngày*đêm. 

Bể thu gom 
Bể thu gom có nhiệm vụ tập trung nguồn nước thải sinh hoạt cho trạm xử lý nước 

thải,  
Trong bể thu gom có lắp đặt song chắn rác (SCR) để loại bỏ các chất rắn có kích 

thước lớn, bảo vệ máy móc, thiết bị cho hệ thống xử lý. 
Nước thải sau đó được bơm sang bể điều hòa. 
Bể điều hoà 
Bể điều hoà có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ dòng nước thải đi 

vào hệ thống xử lý. Trong bể được lắp đặt hệ thống sục khí chìm để tránh lắng cặn ô 
nhiễm, xử lý sơ bộ các chất ô nhiễm trong nước thải. 

Từ bể điều hòa nước thải được bơm với lưu lượng ổn định vào bể sinh học SBR. 
Bể sinh học SBR 
Quy trình xử lý sinh học SBR bao gồm 05 pha, cụ thể: 
- Pha làm đầy 

Bể điều hoà 

Bể sinh học SBR 

Khử trùng 

Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sau xử lý 

Sục khí chìm 

Chlorine 

Bể chứa bùn 

Sục khí chìm 

Bể thu gom, tách mỡ 

// SCR 

Bùn 
thải 
bỏ 
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Trong khoảng thời gian 1 giờ đến 3 giờ, bể phản ứng sẽ hoạt động theo mẻ nối tiếp 
nhau, tùy vào lượng BOD/COD đầu vào quá trình làm đầy có thể linh hoạt thay đổi 
theo các mức: Làm đầy tĩnh – Làm đầy hoà trộn – Làm đầy sục khí, tạo điều kiện cho 
môi trường kỵ khí và môi trường hiếu khí, giúp các vi sinh vật kị khí và hiếu khí hoạt 
động hiệu quả, dễ dàng oxy hoá các chất hữu cơ và giảm bớt BOD/COD có trong 
nước thải. 

- Pha phản ứng (có thổi khí) 
Tạo điều kiện sinh hoá giữa bùn hoạt tính và nước thải bằng phản ứng bằng cách 

sục khí hay làm thoáng bề mặt để cung cấp nhiều oxy, đồng thời khuấy trộn đều hỗn 
hợp trong khoảng 2 giờ tuỳ thuộc vào chất lượng nước thải. Quá trình diễn ra nhanh 
chóng bằng cách: sử dụng các loài vi khuẩn Nitrosomonas oxy hóa amoni (NH4+) 
thành nitrit (NO2-). Sau đó vi khuẩn Nitrobacter có nhiệm vụ oxy hóa nitrit thành 
nitrat (NO3-) 

- Pha lắng 
Pha này sẽ tạm dừng bơm nước thải để lắng tĩnh hoàn toàn trong khoảng 2 tiếng. 

Giai đoạn sẽ giúp tách biệt hoàn toàn 2 phần trong nước thải đó là cặn lắng (bùn) và 
nước trong.  

- Pha hút nước 
Phần nước sau lắng sẽ được bơm tháo nhờ thiết bị hút Decantor sang bể chứa để 

tiếp tục giai đoạn xử lý cuối cùng. (khoảnh 0,5 giờ) 
- Pha dừng 
Phụ thuộc vào thời gian hoạt động của 4 pha trên mà thực hiện thời gian chờ phù 

hợp để bắt đầu mẻ xử lý tiếp theo. 
Bùn dư tại pha lắng tới một mức nhất định sẽ được xả một phần vào bể chứa bùn, 

phần còn lại sẽ được giữ lại để phục vụ cho quá trình xử lý tiếp theo. 
Khử trùng 
Tại bể khử trùng nước thải được trộn với hóa chất khử trùng (Chlorine), cung cấp 

bởi hệ thống bơm hóa chất khử trùng nhằm tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh.  
Thời gian tiếp xúc giữa nước thải và chất khử trùng khoảng 15-45 phút. 
Nước thải sau khi xử lý từ bể khử trùng đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) tự chảy ra nguồn tiếp nhận. 
Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải 

TT TÊN BỒN/BỂ KÍCH THƯỚC BỂ VẬT LIỆU, QUY CÁCH 

1 BỂ THU GOM 
Thể tích chứa nước: 0,12 m3 
Thời gian lưu nước: 0,5 giờ 
Số lượng: 01 

Bồn nhựa đứng 

2 BỂ ĐIỀU HOÀ 
Thể tích chứa nước: 3 m3 
Thời gian lưu nước: 15 giờ 

Bồn nhựa đứng 
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TT TÊN BỒN/BỂ KÍCH THƯỚC BỂ VẬT LIỆU, QUY CÁCH 
Số lượng: 01 

3 BỂ SINH HỌC 
SBR 

Thể tích chứa nước: 5 m3 
Thời gian lưu nước: 24 giờ 
Số lượng: 01 

Bồn nhựa đứng 

4 BỂ KHỬ TRÙNG 
Thể tích chứa nước: 1 m3 
Thời gian lưu nước: 0,5 giờ 
Số lượng: 01 

Bồn nhựa đứng 

5 BỂ CHỨA BÙN 
Thể tích chứa nước: 0,3 m3 
Số lượng: 01 

Bồn nhựa đứng 

Bảng 3.4. Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

TT TÊN THIẾT BỊ SỐ 
LƯỢNG THÔNG SỐ - QUY CÁCH 

1 Máy bơm chìm bể thu gom 01 
Máy chìm 
Công suất 0,2 kW 
Điện áp: 1pha/220v/50Hz 

2 Máy bơm chìm bể điều hòa 01 
Máy chìm 
Công suất 0,2 kW 
Điện áp: 1pha/220v/50Hz 

3 Máy bơm chìm sục khí bể điều 
hòa 01 

Máy chìm 
Công suất 0,75 kW 
Điện áp: 1pha/220v/50Hz 

4 Máy bơm chìm sục khí bể sinh 
học SBR 01 

Máy chìm 
Công suất 0,75 kW 
Điện áp: 1pha/220v/50Hz 

5 Máy bơm chìm thu nước bể sinh 
học SBR 01 

Máy chìm 
Công suất 0,12 kW 
Điện áp: 1pha/220v/50Hz 

6 Bơm định lượng 01 
Máy cạn 
Điện áp: 1pha/220v/50Hz 

7 
Ngoài ra, còn có bồn chứa hoá 
chất, đồng hồ đo lưu lượng, tủ 
điện, đường ống, linh kiện… 

- - 

3.2. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 
3.2.1. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và nhân viên tại cơ sở. 
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- Số lượng phát sinh: Theo QCVN 01:2021/BXD thì lượng rác thải sinh hoạt 
mỗi người trung bình thải ra là 0,8 kg/người/ngày. Cơ sở chỉ hoạt động 8 giờ/ngày, 
khối lượng chất thải phát sinh là 108kg/ngày. 

- Công trình lưu giữ: Bố trí 05 thùng chứa rác (dung tích 240L, có nắp đậy và 
bánh xe) tại khu canh xanh cạnh xưởng may 1 của Cơ sở. 

- Biện pháp xử lý: Hợp đồng với HTX Xây dựng – Môi trường Trà Vinh tại Hợp 
đồng số 09/2023/HĐ-HTX ngày 30/12/2022 thực hiện thu gom rác sinh hoạt tại Cơ 
sở. Tần suất thu gom xử lý 2 lần/tuần (vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần). 
3.2.2 Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Nguồn phát sinh: từ quá trình sản xuất của cơ sở bao gồm các loại bao bì, phụ 
liệu thừa, vụn từ quá trình sản xuất,… 

- Số lượng ước tính: khoảng 2 tấn/tháng. 
- Công trình lưu giữ: Cơ sở bố trí khu vực kho lưu chứa bên trong khuôn viên 

cơ sở có diện tích khoảng 35 m2. Nền bê tông, có mái che lợp tole tránh nước mưa, 
Tường xây gạch lên cao 1m, xung quanh lợp tole. 

- Biện pháp xử lý: Cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị thu mua, tái chế. 
3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động của cơ sở bao gồm các loại CTNH và các điều 
kiện lưu giữ như sau: 

Bảng 3.5. Thành phần chất thải nguy hại và điều kiện lưu giữ 

STT Tên chất thải Trạng 
thái 

Mã 
CTNH 

Dự báo khối 
lượng phát sinh 

(kg/năm) 

Điều kiện 
lưu chứa 

1 Bóng đèn huỳnh 
quang 

Rắn 16 01 06  5 Cột trong 
thùng carton 

2 Giẻ lau bị nhiễm các 
thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 10 Bao PE 

3 Pin, ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 1 Xếp gọn 
4 Hộp chứa mực in Rắn 08 02 04 2 Bao PE 
5 Các loại dầu mỡ thải Lỏng 16 01 08 5 Can chứa 

6 
Dầu động cơ, hộp 
số, dầu bôi trơn tổng 
hợp thải 

Lỏng 17 02 03 
30 

Can chứa 

7 
Các thiết bị điện có 
các linh kiện điện tử 
thải 

Rắn 16 01 13 
1 

Bao PE 

Tổng số lượng - 54 - 
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- Công trình lưu giữ: Cơ sở bố trí khu vực lưu giữ có diện tích khoảng 13m2, 
Nền bê tông, có mái che lợp tole tránh nước mưa, Tường xây gạch lên cao 1m, xung 
quanh lợp tole. 

- Cơ sở sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo 
đúng quy định. 
3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Trong hoạt động của cơ sở, nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chủ yếu từ các 
máy căt, máy nén, máy may. Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn tại cơ sở áp dụng 
một số giải pháp sau: 

- Nhà xưởng được xây dựng kín và chống rung, đảm bảo tiếng ồn và độ rung 
không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh và các công trình lân cận; 

- Máy móc, thiết bị thường xuyên được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, tra dầu nhớt 
để tăng độ bôi trơn, giúp máy móc thiết bị giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá 
trình hoạt động; 

- Công nhân sản xuất được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động; 
Tiếng ồn, độ rung tại cơ sở đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép của:  

o QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Khu 
vực thông thường. 

o QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – khu 
vực thông thường. 

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
- Cơ sở xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định, trang bị các 

thiết bị phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn của Cảnh sát PCCC & CNCH của 
huyện Châu Thành, xây dựng hồ trữ nước, tháp nước để phục vụ cho công tác PCCC; 

- Đối với nồi hơi, định kỳ thực hiện kiểm định theo quy định. 
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Chương IV 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
- Nguồn phát sinh nước thải:  
- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 5 m3/ngày.đêm 
- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải 

tập trung 5 m3/ngày đêm. 
- Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý: Hệ thống thoát nước chung của khu 

vực, chảy ra sông Trà Vinh.  
- Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của Cơ sở 

đề nghị cấp phép như sau: 
Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

theo dòng nước thải 

Stt Các chất ô nhiễm đề xuất 
cấp phép Đơn vị QCVN 14:2008/BTNMT 

Cột B, k=1,2 

1 pH - 5-9 

2 BOD5 mg/l 60 

3 TSS mg/l 120 

4 Tổng chất rắn hoà tan mg/l 1.200 

5 Sunfua (H2S) mg/l 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 12 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 60 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 24 

9 Chất hoạt động bề mặt mg/l 12 

10 Phosphat (tính theo P) mg/l 12 

11 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

 (Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp) 
- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả nước thải: Tại cống thoát nước mưa của cơ sở. 
+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X= 1090987,8; Y= 592804,7 (hệ tọa độ VN-

2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30). 
+ Phương thức xả thải: nước thải sau xử lý tại cơ sở được xả thải vào nguồn 

nước tiếp nhận theo phương thức tự chảy, nước thải xả ven bờ. 
+ Chế độ xả nước thải: gián đoạn theo thời gian hoạt động của Cơ sở. 
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+ Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thoát nước chung của khu vực, sau 
đó chảy về sông Trà Vinh. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 
Nguồn phát sinh: hoạt động sản xuất. Vị trí phát sinh Xưởng may 1, Xưởng 

cắt.  
Bảng 4.2. Giá trị giới hạn của tiếng ồn và độ rung đề nghị cấp phép 

Stt Thời gian áp 
dụng 

Mức gia tốc rung cho phép  
QCVN 27:2010/BTNMT,  

(dB) 

Giới hạn tối đa cho phép về 
tiếng ồn (dBA) 

QCVN 26:2010/BTNMT 

1 6 giờ - 21 giờ 70 70 
2 21 giờ - 6 giờ 60 55 
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Chương V 
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Hoạt động sản xuất của Cơ sở không phát sinh khí thải. Đối với nước thải sinh 
hoạt, cơ sở đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 5 m3/ngày (hoàn thành tháng 8/2023) đang 
thực hiện thủ tục vận hành thử nghiệm. Do đó chưa có dư liệu về quan trắc môi trường 
tại cơ sở.  

Quá trình lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, cơ sở tham khảo số 
liệu môi trường từ báo cáo quan trắc của tỉnh Trà Vinh năm 2022 và đồng thời thực 
hiện lấy mẫu môi trường nền đối với nước mặt như sau: 
5.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường  

a. Chất lượng nước mặt 

Kết quả thử nghiệm cho thấy có 04/12 thông số quan trắc tại khu vực huyện 
Châu Thành còn vượt giới hạn quy định cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT 
(cột B1), bao gồm: DO, amoni, nitrit và coliform. Trong đó, thành phần ô nhiễm chủ 
yếu trong môi trường nước mặt huyện Châu Thành vẫn là 02 thông số DO và 
coliform. 

Nitrit vượt 1,4 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT vào đợt 4 năm 2022; 
DO không đạt giá trị tối thiểu cho phép theo quy chuẩn tại 03/04 đợt quan trắc, trừ 
đợt 3 và amoni vượt quy chuẩn từ 4,11 – 5,34 lần tại 03/04 đợt quan trắc, trừ đợt 1; 
Coliform vượt quy chuẩn từ 3,2 – 12,4 lần tại tất cả các đợt quan trắc trong năm. 

 
Hình 5.1. Diễn biến WQI khu vực huyện Châu Thành năm 2022 

Bảng 5.1. Giá trị WQI nước mặt huyện Cầu Kè qua các năm 

                         Đợt 
Năm  

Giá trị WQI - NM23 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 
Năm 2020 83 92 24 73 

Năm 2021 89 93 23 26 
Năm 2022 31 27 27 24 
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Trong năm 2022, kết quả tính toán chỉ số WQI cho thấy nước mặt (môi trường 
tác động) tại khu vực cầu Ô Chát - sông Ô Chát, xã Song Lộc, huyện Châu Thành 
tương đối ổn định, tuy nhiên chất lượng chỉ ở mức kém, giá trị WQI dao động từ 24-
31 (trung bình năm là 27). Nguyên nhân môi trường nước mặt khu vực này chịu tác 
động từ nguồn nước thải gần chợ Song Lộc và bãi chứa vật liệu xây dựng chưa được 
kiểm soát tốt, dẫn đến có 04/12 thông số quan trắc trong năm còn vượt giới hạn quy 
định cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Trong đó, nồng độ amoni, 
coliform và DO trong thành phần nước mặt có giá trị cao, ảnh hưởng kết quả tính 
toán chỉ số chất lượng WQI. 

So với cùng kỳ 02 năm trước, chất lượng nước mặt cầu Ô Chát - sông Ô Chát, 
xã Song Lộc trong năm 2022 tương đối ổn định, tuy nhiên chất lượng nước mặt khu 
vực này có xu hướng suy giảm nhẹ hơn so với năm 2020, năm 2021. 

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Trà 
Vinh, 2022). 

b. Chất lượng không khí 

Vị trí lấy mẫu: Giao lộ đường 2/9 và 30/4 (K10). 

Bảng 5.2.  Kết quả thử nghiệm không khí môi trường tác động huyện Châu Thành 

Thông số Đơn 
vị 

Điểm 
quan 
trắc 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 
3 

Đợt 
4 

TB 
năm 

QCVN 
05:2013/ 
BTNMT 

Tiếng ồn dBA 

K10 

65,0 75,5 69,3 74,8 71,2 70,0* 

Bụi lơ lửng μg/m3 189 144 159 205 174 300 
SO2 μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH 350 
NO2 μg/m3 11 16 20 21 17 200 

CO μg/m3 3.697 4.619 3.947 4.16
0 4.106 30.000 

O3 μg/m3 KPH 20 43 8 20 200 
Pb μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH - 
HC μg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH 5.000** 

* Ghi chú: 
- KPH: Không phát hiện; 
- Giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh; 
- Giá trị (*) áp dụng theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về tiếng ồn; 
- Giá trị (**) áp dụng theo QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. 
* Đánh giá chất lượng không khí môi trường tác động huyện Châu Thành: 
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Kết quả quan trắc năm 2022 cho thấy, không khí môi trường tác động trên địa 
bàn huyện Châu Thành có chất lượng khá tốt, 07/08 thông số quan trắc nằm trong giới 
hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT và 
QCVN 06:2009/BTNMT. Riêng tiếng ồn vượt giới hạn từ 1,07 - 1,08 lần vào đợt 2, 
4 và kết quả trung bình năm 2022 của tiếng ồn cũng vượt nhẹ 1,02 lần so với QCVN 
26:2010/BTNMT. 
5.2. Hiện trạng chất lượng nước mặt tiếp nhận nước thải từ Cơ sở  

Để đánh giá chất lượng nước mặt môi trường nền khu vực cơ sở đã thực hiện 
lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng nước mặt sông Trà Vinh như sau: 

Bảng 5.3. Kết quả phân tích mẫu nước mặt sông Trà Vinh 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
phân tích 

QCVN 08:2023/BTNMT 
(Loại B) 

1 pH - 6,64 6 – 8,5 

2 DO mg/l 4,38 ≥5 

3 BOD5 mg/L 13 ≤6 

4 COD mg/L 24 ≤15 

5 TSS mg/L 19 ≤100 

6 N-NO3- mg/L 1,48 - 

7 P-PO43- mg/L 0,11 - 

8 Coliforms MPN/100ml 4,4 x 103 ≤5.000 
(Nguồn: Công ty TNHH Môi trường và An toàn lao động Sao Việt, 2023) 

Kết quả đo đạc, phân tích cho thấy chất lượng nước mặt môi trường nền khu 
vực cơ sở có chất lượng trung bình. Các thông số quan trắc cho thấy chất lượng nước 
sông Trà Vinh đoạn qua thị trấn Châu Thành có chất lượng nước loại B, một số chỉ 
tiêu ô nhiễm hữu cơ thuộc loại C. 
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CHƯƠNG VI  
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 
XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở, chủ Cơ sở đề xuất kế 
hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc trong 
giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở 
6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất 
thải đã hoàn thành của Cơ sở được trình bày như sau: 

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành 

TT Công trình Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 30/09/2023 31/12/2023 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của 
công trình, thiết bị xử lý chất thải (lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn): 

Theo Khoản 4 và Khoản 5 Điều 21 (quan trắc chất thải trong quá trình vận hành 
thử nghiệm) Thông tư 02/TT-BTNMT, Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại cột 3 
Phụ lục 2 ban hành theo NĐ số 08/2022/NĐ-CP. Việc quan trắc chất thải Chủ Cơ sở đầu 
tư tự quyết định, nhưng phải đảm bảo ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai 
đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

Theo quy mô và loại hình Cơ sở, chủ Cơ sở đưa ra kế hoạch quan trắc chất thải, 
đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải được đề xuất như sau: 

Bảng 6.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải được trình bày như sau 

Đợt lấy mẫu Vị trí lấy mẫu Số lượng Chỉ tiêu Quy chuẩn so sánh 

- Lấy mẫu đầu 
vào 15/11/2023 
- Lấy mẫu đầu 
ra các ngày  
15 - 17/11/2023 

- Tại bể thu gom 
(nước thải đầu 

vào) 
- Sau bể khử 

trùng (nước thải 
đầu ra) 

1 mẫu đầu 
vào 

3 mẫu đầu 
ra 

Tổng:  
4 mẫu 

COD, 
BOD5, TSS, 
Coliform, 

Nitrat, 
Phosphat 

QCVN 
14:2008/BTNMT, 

cột B, K=1,2 
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- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 
hợp để thực hiện kế hoạch. 

+ Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN LAO 
ĐỘNG SAO VIỆT 

+ Đại diện: (Bà) Nguyễn Thị Huyền 
+ Chức vụ: Giám đốc 
+ Mã số thuế: 3702915620 
+ Địa chỉ: 48/2A đường Bình Hòa 13, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
+ Điện thoại:  0274 366 2529   
+ Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm: Vimcert 268 (đính kèm phụ lục) 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 
định của pháp luật 

Theo quy định tại Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: 

Cơ sở Công ty TNHH may Hồng Việt Trà Vinh không thuộc loại hình sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Cơ sở có phát sinh 
nước thải với lưu lượng thải tối đa là 5 m3/ngày đêm. Do đó, cơ sở không thuộc đối 
tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ và sẽ không phải lập chương trình 
quan trắc nước thải định kỳ trong nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

Loại hình cơ sở không phát sinh khí thải. 
Căn cứ theo tình hình hoạt động của Cơ sở 
Chủ cơ sở xin đề xuất thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

như sau: 
Bảng 6.3. Chương trình quan trắc định kỳ của cơ sở 

Nội dung  
quan trắc 

Vị trí  
quan trắc 

Thông số  
quan trắc 

Tần suất 
quan trắc QCVN so sánh 

Nước thải 

01 mẫu nước thải 
tại đầu ra của hệ 
thống xử lý nước 
thải (NT) 

pH, TSS, BOD5, 
NH4+-N, NO3--N, 
PO43--P,  H2S, Dầu 
mỡ động, thực vật, 
tổng Coliforms. 

 
01lần/năm 

QCVN 
14:2008/BTNMT 
(Cột B, K = 1,2) 

Tiếng ồn 01 mẫu tại cổng 
cơ sở Tiếng ồn 01lần/năm 

QCVN 
05:2023/BTNMT 

QCVN 
26:2010/BTNMT 
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6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 
Bảng 6.4. Bảng tổng hợp kinh phí thực hiện giám sát môi trường trong 01 năm 

hoạt động của cơ sở 

STT Tên công việc ĐVT Khối 
lượng Đơn giá 

Thành tiền 
(đồng) 

I Giám sát chất lượng nước thải 2.742.924 

1 pH mẫu 1 63.567 63.567 
2 TSS mẫu 1 219.403 219.403 

3 BOD5 mẫu 1 184.232 184.232 
4 NH4+-N mẫu 1 189.193 189.193 
5 NO3--N mẫu 1 317.654 317.654 

6 PO43--P mẫu 1 271.234 271.234 
7 H2S mẫu 1 212.872 212.872 
8 Dầu mỡ động thực vật mẫu 1 467.926 467.926 

9 Tổng Coliforms mẫu 1 816.843 816.843 
II Giám sát tiếng ồn 126.862 

1 Tiếng ồn mẫu 1 126.862 126.862 
Trước thuế 2.869.786 

Thuế VAT 8% 229.583 

Tổng cộng 3.099.369 
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CHƯƠNG VII 
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ 
Kết quả kiểm tra ngày 30/12/2022 

Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 
25/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Châu Thành kiểm tra 
thực tế tại cơ sở Công ty TNHH may Hồng Việt Trà Vinh, kết quả:  

1. Thông tin cơ sở 
- Tổng mức đầu tư: 11 tỷ đồng.  
- Loại hình hoạt động: may mặc. 
- Quy mô, công suất: 250.000 sản phẩm/năm. 
- Số công nhân: 205 người. 
- Hoạt động từ năm 2.000 đến nay. 

2. Xử lý nước thải  
- Nước mưa chảy tràn: thu gom tái sử dụng cho lò hơi.  
- Nước thải sinh hoạt: tổng lượng phát sinh 3,5 m3/ngày. Thuê hút hầm định kỳ, 

chưa có hệ thống xử lý nước thải. 
- Nước thải sản xuất: không phát sinh. 

3. Xử lý bụi, khí thải 
- Bụi: phát sinh từ công đoạn may, không đáng kể. 
- Mùi hôi: không đáng kể. 
- Khí thải: cơ sở không phát sinh khí thải. 

4. Tiếng ồn, độ rung 
- Tiếng ồn: từ may mặc, không đáng kể 
- Hoạt động ban đêm: tăng ca đến 20 giờ tối nghỉ. 
- Thời gian hoạt động trong ngày: 7h – 20h (01 tuần tăng ca 03 lần). 

5. Thiết bị xử lý, lưu giữ chất thải rắn thông thường 
- Chất thải rắn sinh hoạt: lượng phát sinh 04 kg/ngày. Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý. 
- Chất thải rắn công nghiệp: lượng phát sinh 40 kg/ngày. Chưa có hợp đồng xử 

lý, chủ yếu gom bán phế liệu. 
6. Thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Lượng phát sinh: 05 kg/năm. 
- Bóng đèn, hộp sơn hiện tại phát sinh khoảng 30 kg, không có kho lưu giữ và 

chưa xử lý. 

Kết luận của đoàn kiểm tra: 

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Luật đầu tư công năm 
2019, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư 
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02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TN-MT, cơ sở thuộc đối tượng phải 
lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cấp huyện. 

Qua kiểm tra tại cơ sở, Đoàn kiểm tra đề nghị chủ cơ sở thực hiện các biện 
pháp khắc phục như sau: 

- Xây dựng hệ thống/công trình xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh khu vực nhà 
ăn công nhân, thời gian khắc phục trong vòng 30 ngày kể từ ngày lập biên bản 
kiểm tra hôm nay. 

- Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cấp huyện trong vòng 36 tháng 
kể từ ngày 01/01/2022 (đến 31/12/2024 hoàn thành). 

- Bố trí thùng chứa rác thải nguy hại và kho lưu chứa chất thải nguy hại theo quy 
định. 

- Vệ sinh cảnh quan khu vực phía kho chứa rác thải công nghiệp còn bừa bộn, 
chưa gọn gàng. 

- Ký hợp đồng xử lý rác thải công nghiệp theo quy định. 
- Đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp hằng năm theo quy 

định. 
- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm theo quy định gửi về phòng 

Tài nguyên và môi trường huyện theo dõi, kiểm tra. 

Kết quả kiểm tra ngày 13/4/2023 

Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 
25/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Châu Thành kiểm tra 
thực tế tại cơ sở Công ty TNHH may Hồng Việt Trà Vinh, xung quanh việc thực hiện 
khắc phục kết luận của Đoàn kiểm tra môi trường tại biên bản lập ngày 30/12/2022 
đối với công ty. 

- Đối với báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và hệ thống xử lý nước thải 
sinh hoạt: công ty đang xúc tiến mời các đơn vị chào giá để xét chọn tiến hành 
trong năm 2023. 

- Đối với rác thải nguy hại: công ty chưa tìm được đơn vị ký hợp đồng. Đã cho 
dọn dẹp khắc phục cảnh quan phía sau công ty. 

- Công ty đã đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải năm 2022. 
- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ tiến hành nộp về phòng Tài nguyên 

và môi trường cuối năm 2023.  
Kết luận của đoàn kiểm tra: Đề nghị công ty khắc phục các nội dung của 

Đoàn kiểm tra môi trường huyện mà đến nay công ty chưa khắc phục. Thời gian khắc 
phục trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày 13/4/2023. Nếu hết thời gian trên mà 
đơn vị không hoàn thành việc khắc phục thì Đoàn kiểm tra đề xuất xử lý theo quy 
định.  
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Chương VIII 
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ  

- Các số liệu, dữ liệu dùng làm cơ sở đánh giá trong báo cáo chủ yếu dựa vào 
số liệu đo đạc, khảo sát thực tế tại cơ sở nên có mức độ tin cậy và độ chính xác cao 
cũng như phù hợp hoạt động của cơ sở trong thời gian tới. 

- Chủ cơ sở cam kết tính chính xác, trung thực của các số liệu, thông tin trong 
báo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở; 

- Chủ cơ sở cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, vận 
hành thường xuyên các công trình xử lý nêu trong báo cáo. Cam kết xử lý nước thải 
đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải sinh hoạt (QCVN 
14:2008/BTNMT, cột B); Cam kết đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng 
ồn, độ rung (QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT). 

- Chủ cơ sở cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường có 
liên quan cơ sở. Cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng 
chống cháy nổ, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan hoạt động của cơ 
sở. 

- Chủ cơ sở cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường 
hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình hoạt động của cơ sở. 

- Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực của thông tin trình bày 
trong toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường này của cơ sở. Kính đề nghị cơ quan 
cấp giấy phép môi trường xem xét, phê duyệt./. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
2. Giấy tờ về đất đai để thực hiện Cơ sở đầu tư theo quy định của pháp luật; 
3. Bản vẽ thiết kế HTXL nước thải; 
4. Sơ đồ xả thải; 
5. Giấy xác nhận đề án BVMT của cơ sở; 
6. Hợp đồng vận chuyển rác thải sinh hoạt; 
7. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt. 
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TỔNG SỐ BẢN VẼ

BẢN VẼ SỐ

NGÀY HOÀN

THÀNH

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ

THIEÁT KEÁ

VEÕ

Giaùm ñoác

CHUÛ ÑAÀU TÖ

CHỦ TRÌ

Trương Văn Lăm

Địa chỉ: Mỹ Chánh - Châu Thành - Trà Vinh

ÑT: 0987640228

TEÂN BAÛN VEÕ

  GHI CHUÙ:

KIEÅM

08/2023

4

  COÂNG TRÌNH
HỒ SƠ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XỬ LÝ

 MÔI TRƯỜNG NÔNG LÂM

CÔNG TY TNHH MAY HỒNG VIỆT

TRÀ VINH

Theo bản vẽ

Ks. Lữ Trung Tín

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

HSMT-1/4

KSX

VP

NX

BV

KSX

KSX

KSX

TĐ

KC

KC

WC

WC

NC

NA

XLNT

GHI CHÚ:

(BV) NHÀ BẢO VỆ

(NX) NHÀ ĐỂ XE

(VP) KHU VỰC VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

(KSX) KHU VỰC SẢN XUẤT

(WC) NHÀ VỆ SINH CÔNG NHÂN

(KC) NHÀ KHO

(NC) KHU VỰC BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH + ĐÀI NƯỚC

(TĐ) TRẠM ĐIỆN

(NA) NHÀ ĂN CÔNG NHÂN

(XLNT) KHU VỰC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ

Q
L

 
5
4

Q
L

 
5
4



Ks. Lữ Trung Tín

KHỔ GIẤY

A3

TỈ LỆ

TỔNG SỐ BẢN VẼ

BẢN VẼ SỐ

NGÀY HOÀN

THÀNH

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ

THIEÁT KEÁ

VEÕ

Giaùm ñoác

CHUÛ ÑAÀU TÖ

CHỦ TRÌ

Trương Văn Lăm

Địa chỉ: Mỹ Chánh - Châu Thành - Trà Vinh

ÑT: 0987640228

TEÂN BAÛN VEÕ

  GHI CHUÙ:

KIEÅM

08/2023

4

  COÂNG TRÌNH
HỒ SƠ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XỬ LÝ

 MÔI TRƯỜNG NÔNG LÂM

CÔNG TY TNHH MAY HỒNG VIỆT

TRÀ VINH

Theo bản vẽ

Ks. Lữ Trung Tín

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH

THU GOM VÀ THOÁT NƯỚC MƯA

HSMT-2/4

KSX

VP

NX

BV

KSX

KSX

KSX

TĐ

KC

KC

WC

WC

NC

NA

XLNT

GHI CHÚ:

(BV) NHÀ BẢO VỆ

(NX) NHÀ ĐỂ XE

(VP) KHU VỰC VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

(KSX) KHU VỰC SẢN XUẤT

(WC) NHÀ VỆ SINH CÔNG NHÂN

(KC) NHÀ KHO

(NC) KHU VỰC BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH + ĐÀI NƯỚC

(TĐ) TRẠM ĐIỆN

(NA) NHÀ ĂN CÔNG NHÂN

(XLNT) KHU VỰC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH THU GOM VÀ THOÁT

NƯỚC MƯA CỦA CƠ SỞ

Q
L

 
5
4

Q
L

 
5
4

M

M VỊ TRÍ THOÁT NƯỚC MƯA



Ks. Lữ Trung Tín

KHỔ GIẤY

A3

TỈ LỆ

TỔNG SỐ BẢN VẼ

BẢN VẼ SỐ

NGÀY HOÀN

THÀNH

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ

THIEÁT KEÁ

VEÕ

Giaùm ñoác

CHUÛ ÑAÀU TÖ

CHỦ TRÌ

Trương Văn Lăm

Địa chỉ: Mỹ Chánh - Châu Thành - Trà Vinh

ÑT: 0987640228

TEÂN BAÛN VEÕ

  GHI CHUÙ:

KIEÅM

08/2023

4

  COÂNG TRÌNH
HỒ SƠ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XỬ LÝ

 MÔI TRƯỜNG NÔNG LÂM

CÔNG TY TNHH MAY HỒNG VIỆT

TRÀ VINH

Theo bản vẽ

Ks. Lữ Trung Tín

MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH

THU GOM VÀ THOÁT NƯỚC THẢI

HSMT-3/4

KSX

VP

NX

BV

KSX

KSX

KSX

TĐ

KC

KC

WC

WC

NC

NA

XLNT

GHI CHÚ:

(BV) NHÀ BẢO VỆ

(NX) NHÀ ĐỂ XE

(VP) KHU VỰC VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

(KSX) KHU VỰC SẢN XUẤT

(WC) NHÀ VỆ SINH CÔNG NHÂN

(KC) NHÀ KHO

(NC) KHU VỰC BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH + ĐÀI NƯỚC

(TĐ) TRẠM ĐIỆN

(NA) NHÀ ĂN CÔNG NHÂN

(XLNT) KHU VỰC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

BẢN VẼ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH THU GOM VÀ THOÁT

NƯỚC THẢI CỦA CƠ SỞ

Q
L

 
5
4

Q
L

 
5
4

T

T VỊ TRÍ THOÁT NƯỚC THẢI



S1

P1

P4

MP1

SB1

WM1

WS

Clo

Ks. Lữ Trung Tín

KHỔ GIẤY

A3

TỈ LỆ

TỔNG SỐ BẢN VẼ

BẢN VẼ SỐ

NGÀY HOÀN

THÀNH

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN - THIEÁT KEÁ

THIEÁT KEÁ

VEÕ

Giaùm ñoác

CHUÛ ÑAÀU TÖ

CHỦ TRÌ

Trương Văn Lăm

Địa chỉ: Mỹ Chánh - Châu Thành - Trà Vinh

ÑT: 0987640228

TEÂN BAÛN VEÕ

  GHI CHUÙ:

KIEÅM

04/2023

1

  COÂNG TRÌNH
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Q =  5 m³/ ngày đêm

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XỬ LÝ

 MÔI TRƯỜNG NÔNG LÂM

CÔNG TY TNHH MAY HỒNG VIỆT

TRÀ VINH

Theo bản vẽ

Ks. Lữ Trung Tín

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ HTXLNT

TL 1:100

XLNT-1/1

GHI CHÚ:

(P) BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

S3

P5
NƯỚC VÀO

NƯỚC RA

P2P3

B. CHỨA BÙN

HỐ THU GOM

B. ĐIỀU HÒA

B. SINH HỌC SBR

B. KHỬ TRÙNG

S2

WS

WS

WW WW
WW

RW

RS

(S) PHAO

(WP) BƠM ĐỊNH LƯỢNG

(WM) ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

(SB) SONG CHẮN RÁC THÔ

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

CÔNG SUẤT 5 M3/NGÀY - ĐẠT QCVN 14:2008/BTNMT, CỘT B


